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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRỰC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH NAM ĐỊNH  

 

Bản án số: 13/2022/HSST 

Ngày: 15 – 3 – 2022                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán: Ông Mai Xuân Mạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Chuyết. 

Bà Đoàn Thị Dịu. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuần - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2022/TLST-HS ngày 27 

tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2022/QĐ-HSST ngày 08-

02-2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hà Mạnh H, SN: 1979; Nơi cư trú: số nhà 17/371 ngõ 60B, đường 

G, phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: 

Hà Xuân V, sinh năm 1949 (Đã chết); Con bà: Trần Thị N, sinh năm 1953; Bị can là 

con duy nhất trong gia đình; Họ và tên vợ: Mai Thị L - Sinh năm 1983; Có hai con: 

lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Chưa có. 

          Hà Mạnh H bị tạm giữ từ ngày 25/11/2021 đến ngày 04/12/2021, chuyển tạm giam cho 

đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định. 

- Bị hại: Chị Đào Thị H, sinh năm 1995. 

Địa chỉ: Xóm 1, thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

Chị Hoàng Thị N, sinh năm 1984, trú tại: TDP T, TT Cổ Lễ, huyện T, tỉnh Nam 

Định. (vắng mặt) 
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- Người làm chứng: Bà Trần Thị N, sinh năm 1953; Trú tại: số nhà 17/371 ngõ 

60B, đường G, phường T, thành phố N, tỉnh Nam Định. (có mặt) 

- Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990; Trú tại: Thôn A, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam 

Định. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Hà Mạnh H không có việc làm ổn định. Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên 

H đa ̃nảy sinh ý điṇh đi đến các cửa hàng kinh doanh buôn bán giả vờ hỏi mua hàng 

và lơị duṇg chủ cửa hàng sơ hở trong quản lý tài sản để trộm cắp tài sản. 

 Vụ thứ 1: Khoảng 9 giờ ngày 18/9/2021, H điều khiển xe máy nhañ hiêụ 

Honda AirBlade biển số 18B2-708.94 mượn của chị Nguyễn Thị L trú tại thôn A, xã 

Y, huyện Y, tỉnh Nam Định, đi từ nhà theo QL 21 xuống điạ bàn huyêṇ Tr ực Ninh. 

Trên đường đi, H phát hiện cửa hàng “Thế giới sữa” ở xóm 1, thôn Trung Lao, xã 

Trung Đông chỉ có môṭ nhân viên nữ bá n hàng là chi ̣ Đào Thi ̣ H . H dưṇg xe máy 

trước cửa hàng sữa rồi đi vào bên t rong cửa hàng găp̣ chi ̣ H. Gặp chị H, H giả vờ hỏi 

mua hộp sữa Ensure, chị H đi ra khu vực gian hàng sữa ở giữa cửa hàng lấy 01 hộp 

sữa Ensure. H quan sát phát hiêṇ có 01 chiếc điêṇ thoaị di đôṇg Samsung A 52, vỏ 

màu đen của chị H  để trên mặt bàn phím máy tính cạnh bàn qu ầy thu ngân nên tiến 

lại gần định lấy trộm chiếc điện thoại nhưng chị H đã mang hộp sữa ra quầy thu 

ngân đưa cho H. H cầm hộp sữa xem rồi hỏi mua loại hãng Nutifood. Chị H quay 

vào gian hàng để tìm sữa. Lúc này, H để ý từ vị trí chị H đứng không nhìn ra quầy 

thu ngân nơi để chiếc điện thoại Samsung A52 được nên H liền dùng tay lấy chiếc 

điện thoại cất giấu vào túi quần của mình rồi đi ra ngoài cửa, vừa đi H vừa nói vọng 

vào: “Anh không mua nữa”. Sau đó, H lên xe nổ máy đi ra đường QL21 để về nhà ở 

thành phố N. Khi về đến nhà, H lấy chiếc điện thoại vừa trộm cắp được ra kiểm tra, 

thấy điện thoại còn mới H giữ lại để sử dụng.  

Vụ thứ 2: Khoảng 16 giờ ngày 11/11/2021, H điều khiển xe máy nhañ hiêụ 

Honda AirBlade biển số 18B2-708.94 đi theo đường QL 21 xuống điạ bàn huyêṇ 

Trưc̣ Ninh với mục đích trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tương tự như trên . Khi đi 

đến TDP Trần Phú , thị trấn Cổ Lễ, huyêṇ Trưc̣ Ninh, H quan sát thấy bên trong cửa 

hàng Bách hoá tổng hợp “C P” chỉ có môṭ mình chị Hoàng Thi ̣ N đang trông coi cửa 

hàng. H dưṇg xe máy sát lề đường trước cửa hàng rồi đi vào trong cửa hàng . H quan 

sát phát hiện trên chiếc ghế nhựa cạnh cầu thang lên xuống có một chiếc túi nilon 

(dạng túi đựng bài kiểm tra) bên trong có quyển sổ hoá đơn bán hàng nghĩ bên trong 

có tiền. H tiến lại gần vị trí chiếc túi trên rồi giả vờ hỏi mua chăn, đồng thời chỉ cho 

chị N lấy một chiếc chăn ra cho H xem. H trải chăn rộng ra rồi dùng tay đưa chiếc 
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chăn lên cao mục đích che khuất tầm nhìn của chị N để có cơ hội lục tìm tài sản 

trong chiếc túi. Khi thấy chị N tiến đến gần, H tiếp tục giả vờ chọn hỏi mua chiếc 

đệm dựng ở ngoài cửa, H nói: “Cái đệm ở ngoài cửa ra vào có hợp với chiếc chăn 

này không”. Chị N liền quay ra ngoài cửa lấy chiếc đệm, vừa đi chị N vừa nói “Cả 

chăn và đệm 1.500.000đ”. Lợi dụng lúc chị N đi ra ngoài cửa không nhìn vào bên 

trong, H dùng tay phải cầm chiếc chăn đang trải dơ lên cao, tay trái mở chiếc túi 

nilon để trên ghế ra thì phát hiện bên trong có một tập tiền. H liền lấy tập tiền cất 

giấu vào trong túi quần của mình rồi để lại chăn và đi ra cửa nói “Vậy để em về nhà 

gọi xe đến chở, nhà em ở gần đây”. Sau đó, H lên xe máy đi thẳng xuống cầu Điện 

Biên rồi rẽ phải theo đường mới đang làm ra đường QL55 để về nhà ở thành phố N. 

Khi về nhà, H lấy số tiền vừa trộm cắp được ra kiểm đếm được 24.450.000 đồng. Số 

tiền trên H tiêu xài cá nhân hết.  

Ngày 25/11/2021, 26/11/2021 chị Đào Thị H, chị Hoàng Thị N làm đơn trình 

báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Trực Ninh về nội dung sự việc bị mất trộm 

trên.  

 Ngày 26/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Trực Ninh tiến hành khám 

xét khẩn cấp nơi ở của Hà Mạnh H ở số nhà 17/371 ngõ 60B, đường G, phường T, 

thành phố N, tỉnh Nam Định: Không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.  

 Hà Mạnh H tự nguyện giao nộp gồm: 

             + 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade, sơn màu xám đen, số khung: 

RLHJF63O2FZ758122, số máy: JF63E1758140, biển số 18B2-708.94 đã qua sử dụng. 

            + 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A52, vỏ màu đen đã qua sử 

dụng có số IMEI 1: 352938771492589, IMEI 2: 354350331492588 đã qua sử dụng. 

    + 01 (một) giấy đăng ký xe môtô số 000968 của xe Honda AirBlade biển số 18B2-

708.94, số khung: RLHJF6302FZ758122, số máy JF63E1758140, mang tên Trần Đức X 

sinh năm 1970 địa chỉ xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.  

            + 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 162483009 mang tên Hà Mạnh H sinh 

năm 1979, nơi cư trú ngõ 60B G, thành phố N, tỉnh Nam Định.  

            + 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Hà Mạnh H sinh năm 1979 cấp ngày 

27/4/2017. 

            + 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy 

cấp ngày 10/3/2021. 

   Bản kết luận định giá tài sản số 31 ngày 02/12/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện Trực Ninh kết luận : Chiếc điêṇ thoaị di đôṇg 

Samsung Galaxy A52 có trị giá 7.100.000 đồng.(BL 58-59) 

 * Về xử lý vật chứng: 
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Qua xác minh xác định: 01 (một) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade, sơn màu 

xám đen, số khung: RLHJF63O2FZ758122, số máy: JF63E1758140, biển số 18B2- 

708.94; 01 (một) giấy đăng ký xe môtô số 000968 của xe Honda Airblade biển số 18B2- 

708.94 và 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy 

cấp ngày 10/3/2021 đều là của chị Nguyễn Thị L sinh năm 1990 trú tại thôn A, xã Y, 

huyện Y, tỉnh Nam Định (là bạn gái của H). Chị L cho H mượn xe máy làm phương 

tiện đi lại và không biết H sử dụng làm phương tiện đi thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị L sử dụng.  

          Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A52, vỏ màu đen có số 

IMEI1: 352938771492589, số IMEI 2: 354350331492588 là tài sản của chị Đào Thị 

H và số tiền 24.450.000 đồng, bà Trần Thị N là mẹ đẻ H tự nguyện giao nộp để khắc 

phục hậu quả cho H nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho chị H và chị Hoàng Thị N. 

Sau khi nhận lại tài sản chị H, chị N không có đề nghị gì thêm về dân sự. 

          Đối với 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 162483009 và 01 (một) giấy phép 

lái xe hạng A1 đều mang tên Hà Mạnh H. Đây là giấy tờ cá nhân của H nên Cơ quan 

CSĐT đã giao lại cho bà Trần Thị N quản lý.  

Tại Cơ quan điều tra Hà Mạnh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu 

trên.  

Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 24-02-2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Trực Ninh truy tố bị cáo Hà Mạnh H về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay: Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trực Ninh luận tội và tranh luận: Trong 

quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo và 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hà Mạnh H theo toàn bộ nội dung bản cáo 

trạng và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Hà Mạnh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173 BLHS, Điểm b, h, s Khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 

51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Đề ghị xử phạt bị cáo từ 09 

tháng đến 12 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhận định: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố 
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tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều thực hiện đúng theo qui định pháp luật. 

[2] Từ những chứng cứ nêu trên - HĐXX nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: 

Trong hai ngày 18/9/2021 và ngày 11/11/2021 Hà Mạnh H thực hiện các hành vi 

trộm cắp tài sản sau: gồm 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A52 trị giá 

7.100.000đ của chị Đào Thị H và trộm cắp số tiền 24.450.000đ của chị Hoàng Thị 

N. Tổng trị giá tài sản mà H trộm cắp là 31.550.000 đồng. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Tính chất tội phạm nghiêm trọng thể hiện 

ở hành vi lén lút, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo là 

người có đầy đủ trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi trộm cắp tài sản của 

người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện, do vậy bị cáo 

phải chịu trách nhiệm về hành vi, vi phạm pháp luật của mình. Hành vi của bị cáo 

Hà Mạnh H bị VKSND huyện Trực Ninh truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 điều 173 BLHS là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi Quyết định hình phạt đối với bị cáo: 

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa gây thiệt hại về tài sản; bị cáo và gia 

đình đã khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Hn 

cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo bị bệnh tiểu đường, nên bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; 

Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. 

[4]  Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX thấy phải cách ly bị cáo một 

thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo bị cáo. 

[5] Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi, người bị hại đã nhận được 

tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét giải quyết. 

 [7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hà Mạnh H phải nộp án phí hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hà Mạnh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173 BLHS, điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Hà Mạnh H 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị 

bắt tạm giữ, tạm giam 25/11/2021. 

2. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ điều 135 BLHS 2015; Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Hà Mạnh H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng). 

4. Quyền kháng cáo: bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người phải thi hành án có quyền yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế theo các Điều 

6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.                                         
 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Nam Định (1 bản);                                                           

- VKSND huyện Trực Ninh (2 bản);                                           

- Công an huyện Trực Ninh (2 bản); 

- Chi cục THADS huyện Trực Ninh (1 bản); 

- UBND xã (1 bản); 

- Lưu HSVA (2 bản);  

- Lưu văn phòng.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Mai Xuân Mạnh
 
 


